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1 12 CHUYÊN TIN NGUYỄN TRỌNG HIẾU Nam 30/08/2007 9.5 10 9.5 29.00

2 12 CHUYÊN TOÁN NGUYỄN GIA DƯƠNG Nam 07/09/2007 9.5 10 9.5 29.00

3 12 CHUYÊN TOÁN NGUYỄN MINH TRUNG Nam 15/10/2007 9.5 9.75 9.75 29.00

4 12 CHUYÊN HÓA VŨ ĐẶNG MINH Nam 14/06/2007 9 10 9.75 28.75

5 12 CHUYÊN HÓA BÙI DƯƠNG ANH Nam 16/12/2007 8.5 10 10 28.50

6 12 CHUYÊN TOÁN NGUYỄN ANH TUẤN Nam 27/05/2007 9.5 9.5 9.25 28.25

7 12 CHUYÊN TIN GIANG LÊ HUY Nam 05/06/2007 9 9.25 9.75 28.00

8 12 CHUYÊN TOÁN TRẦN VĂN DŨNG Nam 23/07/2007 9 9.75 9.25 28.00

9 12 CHUYÊN HÓA LÊ ANH ĐỨC Nam 16/06/2007 8.5 9.5 9.75 27.75

10 12 CHUYÊN TIN NGUYỄN ĐỨC TOÀN Nam 03/12/2007 9 9.25 9.5 27.75

11 12A2 KHUẤT THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 11/01/2007 8.5 9.75 9.5 27.75

12 12 CHUYÊN HÓA KHUẤT ĐĂNG QUANG Nam 31/08/2007 8.5 9.75 9 27.25

13 12 CHUYÊN TOÁN CHU CÔNG ĐỨC Nam 20/11/2007 8.75 10 8.5 27.25

14 12 CHUYÊN TOÁN NGUYỄN ĐỨC KỲ Nam 25/06/2007 8.5 9.25 9.5 27.25

15 12A3 PHÙNG VĂN TOẢN Nam 08/10/2007 9 9.25 9 27.25

16 12A2 CHU NGỌC SANG Nam 16/04/2007 7.5 10 9.5 27.00

17 12A3 NGUYỄN ĐÌNH THANH PHONG Nam 15/09/2007 9 9 9 27.00

18 12 CHUYÊN HÓA NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG Nữ 31/03/2007 8 9.25 9.5 26.75

19 12 CHUYÊN HÓA NGUYỄN THANH VÂN Nữ 14/08/2007 8 10 8.75 26.75

20 12 CHUYÊN TIN PHÙNG XUÂN QUỲNH Nam 20/01/2007 9 8.75 9 26.75

21 12A1 KIỀU THU HÀ Nữ 15/11/2007 9 9.5 8.25 26.75

22 12A2 NGUYỄN THÀNH TÂM Nam 10/07/2007 8.5 9.5 8.75 26.75

23 12A2 HOÀNG THỊ THÙY TRÂM Nữ 08/07/2007 8.5 9.25 9 26.75

24 12 CHUYÊN LÝ NGUYỄN HOÀNG MAI PHƯƠNG Nữ 17/08/2007 8.5 8.75 9.25 26.50

25 12 CHUYÊN TIN LÊ HOÀI NAM Nam 19/06/2007 8 10 8.5 26.50

26 12 CHUYÊN TIN NGUYỄN ANH DŨNG Nam 02/08/2007 9 9.25 8 26.25

27 12A1 PHÙNG KHÁNH LY Nữ 29/01/2007 8.5 9.25 8.5 26.25

28 12 CHUYÊN TIN ĐÀO XUÂN HÙNG Nam 19/04/2007 8.25 9.25 8.5 26.00

29 12 CHUYÊN HÓA PHẠM THỊ THÙY LINH Nữ 14/09/2007 8 9.25 8.5 25.75

30 12 CHUYÊN LÝ TRẦN XUÂN PHONG Nam 20/04/2007 8.5 9 8.25 25.75

31 12A2 NGUYỄN KIM NGÂN Nữ 12/09/2007 8.5 8.35 8.75 25.60

32 12 CHUYÊN HÓA NGUYỄN HỒNG QUANG Nam 19/11/2007 7.5 9 9 25.50
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33 12 CHUYÊN LÝ LÊ MINH HUYỀN Nữ 12/12/2007 9 8.5 7.75 25.25

34 12 CHUYÊN LÝ NGUYỄN ANH TUẤN Nam 26/12/2007 8 8.5 8.75 25.25

35 12A3 HÀ MINH DƯƠNG Nam 07/08/2007 8.75 7.6 8.75 25.10

36 12 CHUYÊN HÓA NGUYỄN HUY BÁCH Nam 01/02/2007 8.25 9 7.75 25.00

37 12A2 VŨ HÀ LÂM Nam 26/07/2007 8.5 9 7.5 25.00

38 12 CHUYÊN TOÁN NGUYỄN HOÀNG VIỆT DŨNG Nam 13/02/2007 10 7.85 7 24.85

39 12 CHUYÊN LÝ LÊ THẾ DŨNG Nam 10/11/2007 8.25 9.5 7 24.75

40 12 CHUYÊN LÝ NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 19/09/2007 8.5 8.5 7.75 24.75

41 12A3 PHAN QUYỀN ANH Nam 06/08/2007 8.5 8.5 7.75 24.75

42 12 CHUYÊN HÓA NGUYỄN PHÚ AN Nam 24/09/2007 8.5 8.25 7.75 24.50

43 12 CHUYÊN HÓA NGUYỄN MINH CHÂU Nữ 30/05/2007 6.5 9.25 8.75 24.50

44 12 CHUYÊN HÓA ĐỖ TIẾN THÀNH CHUNG Nam 04/02/2007 8 8.5 8 24.50

45 12 CHUYÊN LÝ LÊ HẢI ĐẠT Nam 19/08/2007 8 8.25 8.25 24.50

46 12 CHUYÊN LÝ TRẦN NHỮ HOÀNG Nam 05/04/2007 8.75 9.25 6.5 24.50

47 12 CHUYÊN TOÁN NGUYỄN BÁ TÚ Nam 25/03/2007 8.5 8.5 7.5 24.50

48 12 CHUYÊN HÓA NGUYỄN NGỌC QUANG MINH Nam 24/01/2007 7.5 8.5 8.25 24.25

49 12 CHUYÊN TOÁN NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 21/01/2007 8.5 8.25 7.5 24.25

50 12A2 KHUẤT THỊ DUYÊN Nữ 18/07/2007 8.75 7.25 8.25 24.25

51 12 CHUYÊN LÝ NGUYỄN KHÁNH TÙNG Nam 11/09/2007 9 8.25 6.75 24.00

52 12 CHUYÊN HÓA VŨ HOÀNG HẢI VINH Nam 10/10/2007 8 8.35 7.5 23.85

53 12 CHUYÊN LÝ KIỀU VIỆT ANH Nam 21/05/2007 7.5 9.25 7 23.75

54 12 CHUYÊN TOÁN BÙI ĐỨC MẠNH Nam 05/10/2007 7.5 9 7.25 23.75

55 12 CHUYÊN SINH TRẦN NGỌC LINH Nữ 22/04/2007 9 7.5 7.1 23.60

56 12A1 CAO THẢO LINH Nữ 12/06/2007 7.1 8 8.25 23.35

57 12 CHUYÊN LÝ NGUYỄN QUANG MINH Nam 09/04/2007 9 7 7.25 23.25

58 12 CHUYÊN HÓA CHU NGỌC MINH Nam 26/03/2007 7.5 9.5 6 23.00

59 12A2 HÀ HỒNG NHƯ Nữ 19/07/2007 8 8.75 6 22.75

60 12A3 NGUYỄN TUẤN ANH Nam 14/10/2007 7.5 7.75 7.5 22.75

61 12A3 NGUYỄN THẾ DÂN Nam 20/08/2007 7.25 8.5 7 22.75

62 12A3 KHUẤT MẠNH HIẾU Nam 04/10/2007 8.25 7.75 6.75 22.75

63 12 CHUYÊN LÝ NGUYỄN NHẤT LINH Nam 13/02/2007 6.25 8.75 7.5 22.50

64 12A2 LÃ MAI TRANG Nữ 10/05/2007 6.75 8 7.75 22.50

65 12 CHUYÊN TOÁN NGUYỄN HẢI DƯƠNG Nam 28/06/2007 7.25 8 7 22.25

66 12 CHUYÊN TOÁN KHUẤT THÙY LINH Nữ 12/11/2007 9 7.25 6 22.25

67 12 CHUYÊN HÓA BÙI THỊ THANH XUYẾN Nữ 14/04/2007 6.75 9 6.25 22.00

68 12A2 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Nam 05/06/2007 4.75 8.75 8.5 22.00

69 12A3 GIANG ĐỨC VƯỢNG Nam 23/12/2007 7.25 8.5 5.85 21.60

70 12 CHUYÊN LÝ NGUYỄN QUANG HUY Nam 12/09/2007 7.25 7.25 6.75 21.25

71 12A2 NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG Nữ 15/05/2007 7.75 7.35 6 21.10




